
STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Chứng minh thư Tỉnh Huyện
Điểm 

học bạ

Điểm 

cộng 

thực

Tổng 

điểm

Môn 

1 

lớp 

10

Môn 

2 

lớp 

10

Môn 

3 

lớp 

10

Môn 

1 

lớp 

11

Môn 

2 

lớp 

11

Môn 

3 

lớp 

11

Môn 

1 

lớp 

12

Môn 

2 

lớp 

12

Môn 

3 
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Ghi chú

1 Phan Văn Phúc 02/02/06 040206025209 29 11 29,233 0,051 29,284 10 9,5 10 9,7 9,6 9,7 9,8 9,5 9,9
HB-A00

HSG

2 Phạm Hữu Lương 28/01/06 044206003984 31 07 28,867 0,076 28,942 9,5 9,5 9,4 9,8 9,6 9,6 10 9,9 9,3
HB-A00

HSG

3 Quàng Văn Mạnh 20/11/06 011206003943 62 07 27,767 0,819 28,586 9,3 9,2 9,5 9 9 9,6 9 9,1 9,6 HB-A00

4 Lê Phan Khánh Duy 06/01/06 040206024688 29 01 28,500 0,050 28,550 9,1 9,7 9,3 9,2 9,5 9,5 9,6 9,8 9,8 HB-A01

5 Nguyễn Trương Thành Nam 15/12/06 001206028116 01 13 28,467 0,051 28,518 9,3 8,9 9,3 9,5 9,6 9,6 9,4 9,8 10
HB-A01

HSG

6 Lê Vũ Minh Dũng 11/10/06 038206003692 28 20 28,367 0,109 28,476 9 9 9,7 9,2 9,6 9,8 9,4 9,6 9,8 HB-A00

7 Nguyễn Minh Đức 10/09/06 022206002510 17 10 28,400 0,053 28,453 9,6 9,2 9,3 9,6 9,2 9,5 9,8 9,4 9,6 HB-A00

8 Hoàng Minh Hiếu 01/11/06 034206012023 26 06 28,333 0,111 28,444 9,1 9,7 9,3 9,3 9,4 9,2 9,8 9,6 9,6 HB-A00

9 Đặng Anh Quân 17/04/06 038206020412 28 01 28,333 0,056 28,389 8,4 9,8 9,3 9 9,7 9,7 9,5 9,8 9,8
HB-A00

HSG

10 Trần Nhật Tân 06/01/06 042206006865 30 22 28,267 0,116 28,382 9,3 9,1 9,9 9,5 9,1 9,8 9 9,3 9,8
HB-A00

HSG
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Xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông (Xếp theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp)
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I. THÍ SINH NAM MIỀN BẮC: 10/10

Thí sinh trúng tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông đăng ký nguyện vọng 1 

trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mã ngành: 7860218_Hocba
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Ghi chú

1 Quản Trọng Thành 14/03/06 096206014419 47 08 28,133 0,187 28,320 9,2 9,9 9,7 8,9 9,7 9,4 8,9 9,4 9,3
HB-A00

HSG

2 Lê Mê Kông 07/03/06 079206013896 02 13 28,200 28,200 9,7 9,3 9,4 9,5 8,8 9,9 9,3 8,8 9,9 HB-A01

3 Hoàng Vũ Nguyên 24/07/06 064206000142 38 01 27,867 0,071 27,938 9,4 9,2 9,6 8,7 9,1 9,5 9 9,5 9,6 HB-A00

4 Châu Thái Lộc 26/09/06 087206006165 50 12 27,600 0,240 27,840 9 9 9,6 9,1 9,2 9,4 9,4 8,7 9,4 HB-A00

5 Nguyễn Trung Nguyên 05/07/05 087205008091 50 09 27,667 0,156 27,822 9,1 8,7 9,7 9,5 8,7 9,3 9,6 8,7 9,7 HB-A00

6 Đoàn Mạnh Đức 17/09/06 092206009176 55 02 27,467 0,338 27,804 9,3 9,2 8,7 9,3 9,5 8,6 9,3 9,3 9,2 HB-A01

II. THÍ SINH NAM MIỀN NAM: 06/06
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